
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

A. Phần nội dung ghi bài của HS

Số:  Chủ đề: ÔN TẬP
Tiết 29:                                           LUYỆN TẬP

I/ Trắc nghiệm 

Câu 1: Cho số thực a>0. Số nào sau đây là căn bậc hai số học của a?




A. 		B. 	C. 		D.           	 Đáp án: A
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai?




A.  khi 		B. khi 



C. 		D. 		Đáp án: D

Câu 3: Biểu thức có nghĩa khi:




A. 	B. 	C. 	D. 			Đáp án: B

Câu 4: Tính giá trị biểu thức 

A. 3		B. 1		C. 		D. 2			Đáp án: B

Câu 5: Giá trị của biểu thức 
A. -17		B. 15		C.18			D. 17			Đáp án: A

Câu 6: Tìm giá trị của x không âm biết 




A. 		B. 		C. 	D. 	Đáp án: B

Câu 7: Kết quả của phép tính bằng
A. 8		B. -8		C. 10		D. -10				Đáp án: C

Câu 8: Giá trị của x để là:
A. 1		B. 2		C. 3		D. 4				Đáp án: D

Câu 9: Rút gọn biểu thức bằng:




A. 	B. 	C. 	D. 			Đáp án: C

Câu 10: Rút gọn biểu thức 


A. 	B. 2		C. 		D. 0				Đáp án: B
II: TỰ LUẬN
Bài 1/ Thực hiện phép tính



a.        3- 2+ 5



=12-6 + 30					

= 36
b)         
=							
=							
           =4


Bài 2/Chị Lan  gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền là 50 000 000 đồng với lãi suất 0,4% một tháng. 
a) Hỏi sau 1 tháng chị Lannhận được số tiền lãi là bao nhiêu?
b) Hỏi sau 1 năm  chị Lannhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng lãi suất hàng tháng không thay đổi và số tiền lãi của cuối tháng đầu được dồn vào vốn để tính tiền lãi ở  tháng tiếp theo.( Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Giải
1. Sau 1 tháng chị Lan nhận được số tiền lãi là:
50 000 000 .0,4% =200 000 ( đồng)				
	b)Gọi a là số vốn ban đầu
		n là lãi suất / 1 tháng
		Số tiền cả vốn lẫn lãi sau 1 thánglà:
		a + a .n = a( 1 + n)						
		Số tiền cả vốn lẫn lãi sau 2 tháng là:
		a( 1 + n) + a(1 + n) .n = a(1 + n)2
	Do đó số tiền cả vốn lẫn lãi sau 12 tháng là:
			a( 1 + n)12							
	Vậy : sau 1 năm  chị Lannhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là:
		50 000 000 .( 1 + 0,4%)1252 453510 ( đồng)
*Bài 3: Tìm x biết;



			
*Hướng dẫn về nhà:
-Xem lại các dạng bài tập
-Ôn tập kiến thức chương I kiểm tra giữa kỳI 

TIẾT 30: KIỂM TRA GIỮA KỲ I

B. HÌNH HỌC
Tiết 31: KIỂM TRA GIỮA KỲ I

TIẾT 32: CHỦ ĐỀ ĐƯƠNG TRÒN
Bài 1: SỰ XÁC ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
TÍNH CHÂT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN
1.Nhắc lại về đường tròn (HS tự học)
2.Các xác định đường tròn
-  Một đường tròn xác định khi: 
biết tâm và bán kính                      hoặc               biết một đoạn thẳng là đường kính
       [image: ]                                                          [image: ]
?2: a) Vẽ đường tròn đi qua 2 điểm
[image: ][image: ]




[image: ]b) Có vô số đường tròn đi qua A và B. Tâm của chúng nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng
?3: Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. 
   Hãy vẽ đường tròn đi qua ba điểm đó.

*Nhận xét: 
+ Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn
+ Tâm đường tròn ngoại tiếp ABC là giao điểm của hai đường trung trưc của ABC, ABC nội tiếp đường tròn
[image: ]3. Tâm đối xứng 
Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó
4.Trục đối xứng
Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn
** Bài tập:
[image: ]* Bài 1SGK/99:
Vẽ giao điểm O của AC và BD
=>OA = OB = OC = OD (ABCD hcn
=> A, B, C, D cùng thuôc (O;OA)
Xét ABC vuông tại B
· CA2 = AB2+BC2  (Pytago)
· AC2 = 122+5 2 =169
· AC = 13cm
· OA = AC:2 = 13 :2 = 6,5cm

*Bài 2 SGK/100:   (1) - (5)  ;  (2) - (6) ;  (3) - (4)
*Bài 7 SGK/101 : (1) - (4)  ; (2) - (6)   ; (3) – (5)
*Bài 3 SGK/100: Định lí:
a) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền
b)Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó vuông

a)Có ABC vuông tại A, O là trung điểm BC
=>ABC nội tiếp đường tròn (O), đường kính BC
    Đường tròn (O) ngoại tiếp ABC , đường kính BC
b) ABC nội tiếp đường tròn (0), đường kính BC
=>ABC vuông tại A


*Hướng dẫn về nhà:
-Học thuộc lý thuyêt, nắm định lí
-Làm bài tập:Bài 6; 8 SGK/100-101
-Xem trước bài 2

TUẦN 8
TIẾT 36,37                                            
ĐỒNG CHÍ
                                                                                Chính Hữu
I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHÚ THÍCH :
 1. Tác giả: Chính Hữu
   Chú thích (*), SGK/ 129.
 2. Tác phẩm   
   - Sáng tác năm 1948, sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc  ( Thu Đông 1947 )
  - Trích từ tập thơ “ Đầu sung trăng treo”

II.ĐỌC VÀ TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Sự lí giải về cơ sở của tình đồng chí (7 câu đầu) 
- … nước mặn, đồng chua
   … đất cày lên sỏi đá.
       (Thành ngữ)    
 Chung giai cấp, cảnh ngộ xuất thân nghèo khó.

- Anh với tôi …chẳng hẹn quen nhau:
(từ ngữ mộc mạc, dễ hiểu)
 Chung mục đích, lí tưởng.

- Súng bên súng, đầu sát bên đầu
         ( điệp từ )
 Chung nhiệm vụ, sát cánh bên nhau trong chiến đấu.

- Đêm rét…đôi tri kỉ 
(hình ảnh thực, giản dị mà hết sức gợi cảm)
 Chung khó khăn, gian khổ.

- Đồng chí ! 
 Nhà thơ thật sự xúc động trước tình đồng đội thiêng liêng cao đẹp ấy.

2. Những biểu hiện của tình đồng chí và sức mạnh của tình cảm ấy ở người lính (10 câu thơ tiếp theo)
- Ruộng nương…mặc kệ  gió lung lay
  sự dứt khoát ra đi của người lính.

 - Giếng nước…nhớ người ra lính
 (cách nói ca dao, nhân hóa).
  Sự đồng cảm trong nỗi nhớ gia đình, quê hương, tâm tư, nỗi lòng của nhau.

 - Anh…biết từng cơn ớn lạnh   
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.
  (Hình ảnh thực)
 Cùng nhau trải qua những cơn sốt rét rừng hành hạ

- Áo anh rách vai
 Quần tôi có vài mảnh vá
 Chân không giày
     (Hình ảnh thực)
Cùng nhau chia sẽ những gian lao, thiếu thốn của cuộc đời người lính

 - Miệng cười buốt giá (hình ảnh thực gợi cảm)
 Tinh thần lạc quan Cách mạng.

 -Thương nhau…bàn tay
Đồng chí, đồng đội  keo sơn, gắn bó sâu nặng.

3.Bức tranh đẹp về tình đồng chí, đồng đội của người lính (3 câu thơ cuối)
- Đêm nay…sương muối: hiện thực đầy khắc nghiệt.
- Đứng cạnh…chờ giặc tới: tư thế hiên ngang, chủ động.
- Đầu súng trăng treo
 chất chiến đấu và chất trữ tình, chiến sĩ và thi sĩ hoà quyện, đan xen của cuộc đời người lính.

III.TỔNG KẾT
 Ghi nhớ: SGK/ 131

IV.LUYỆN TẬP
    BT2 SGK/131 

************************

TIẾT 38               
ÁNH TRĂNG
(Khuyến khích học sinh tự đọc)
                             Nguyễn Duy
* HS cần nắm:
I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHÚ THÍCH :
  1. Tác giả : Nguyễn Duy
     Chú thích (*), SGK/156
   2. Tác phẩm:
- Sáng tác năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Rút từ tập thơ “Ánh trăng”
- Được tặng giải A của Hội nhà văn Việt Nam 1984
- Thể thơ năm chữ, kết hợp tự sự với trữ tình .


II. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU VĂN BẢN :
1. Hai khổ thơ đầu : Cảm xúc về vầng trăng thời quá khứ
- Hồi nhỏ sống với đồng 
 với sông rồi với bể
- Hồi chiến tranh…
- vầng trăng thành tri kỉ
- hồn nhiên như cây cỏ
- ngỡ không bao giờ quên
 - cái vầng trăng tình nghĩa
 ( Liệt kê, điệp từ, so sánh, nhân hóa)
Tác giả và vầng trăng gắn bó thân thiết, , tình nghĩa như tri kỉ .

2. Khổ 3 : Vầng trăng trong hiện tại 
-Từ hồi về thành phố…
- vầng trăng đi qua ngõ
- như người dung qua đường
  ( Nhân hóa, so sánh)
 Tác giả sống dửng dưng, lạnh nhạt, quên hẳn vầng trăng, quay lưng với quá khứ. 

3. Ba khổ  cuối: Vầng trăng – suy tư của tác giả 
* Tình huống gặp lại trăng
-Thình lình đèn điện tắt
- vội bật tung…
- đột ngột vầng trăng tròn.
( Hình ảnh đối lập )
 Trăng xuất hiện bất ngờ, đột ngột

* Cảm xúc và suy ngẫm của tác giả
- Ngửa mặt lên nhìn mặt
- có cái gì rưng rưng
Nhìn trăng nhà thơ cảm thấy có lỗi và hối hận 

- như là đồng là bể
  như là sông là rừng
  (so sánh, điệp từ, liệt kê) 
 Gợi lại kỉ niệm về một thời quá khứ đầy xúc động.

- Trăng cứ tròn vành vạnh
 quá khứ vẫn đẹp đẽ, vẹn nguyên chẳng phai mờ .

- ánh trăng im phăng phắc
  đủ cho ta giật mình
 (Hình ảnh biểu tượng, nhân hóa)
 Gợi nhắc thái độ sống ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ

III.TỔNG KẾT 

  * Ghi nhớ: SGK/ 157

******************************


TIẾT 39,40
NGHỊ LUẬN TRONG 
VĂN BẢN TỰ SỰ
I. TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ :
1. VD : SGK/137
   Các câu mang tính chất nghị luận
- Đoạn trích (a) : 
+ Đối với những người ở quanh ta nếu ta không cố tìm … ta thương .
+ Một người đau chân có lúc nào … đến ai được nữa 
=> Khắc họa rõ tính cách nhân vật ông giáo, làm cho câu chuyện đậm màu sắc triết lí 

- Đoạn trích (b) :
+ Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm … nhiều 
+ Rằng : tôi chút phận đàn bà 
Ghen tuông … thường tình 
+ Lòng riêng riêng những kính yêu
 Chồng chung … cho ai 
+ Trót lòng gây việc chông gai
Còn nhờ … nào chăng 
=> Khắc họa rõ tính cách đáo để của Hoạn Thư, làm cho câu chuyệ đậm màu sắc triết lí .

2. Ghi nhớ : SGK/138

II. LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN :
1. Thực hành tìm hiểu yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
VD : Lỗi lầm và sự biết ơn
- Kể về hai người bạn cùng đi trên sa mạc .
- Yếu tố nghị luận :
+ Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời … trong lòng người .
+ Mỗi chúng ta … lên đá .
- Vai trò : làm cho câu chuyện thêm sâu sắc, giàu tính triết lí và có ý nghĩa giáo dục cao . 

2. Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận 
   Viết đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị mà sâu sắc của người bà kính yêu làm cho em cảm động.
( có sử dụng yếu tố nghị luận )

***********************************

Hướng dẫn học:
· Các em viết từ vựng và cấu trúc vào vở.
· Mở sách giáo khoa trang 25,26,27 tham khảo.
· Làm phần thực hành trong sách giáo khoa. 
· Em nào không có sách có thể tham khảo nội dung bên dưới.

Tuần 8 - Tiết 15: Thứ…..ngày…..tháng…..năm 202..
UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson 3: Read/ page 25,26

I. Vocabulary: 
1. to exchange 					(v) : trao đổi 
 an exchange student 				(n): học sinh trao đổi, du học sinh
2. maize 						(n): ngô, bắp 
= corn 						(n) 
 to grow maize 					: trồng ngô
3. part-time 						(adj,adv) : bán thời gian 
# full-time						: toàn thời gian 
4. work part-time					: làm việc bán thời gian
5. at a grocery store 				: tại một cửa hàng tạp hóa
6. in a nearby town 				: tại một thị trấn kế bên
7. as soon as 					: ngay khi
8. complete 						(v) : hoàn tất 
= to finish 						(v)
9. hamburger 					(n): bánh mì kẹp rau và thịt
10. hot dog 						(n): bánh mì kẹp xúc xích nóng
11. baseball 						(n): bóng chày
12. collect the eggs 				: thu gom trứng
13. help someone do / to do something 	: giúp đỡ ai làm gì
14. help someone with something 		: giúp đỡ ai việc gì
15. a member 					(n): thành viên




II. Practice: 
Read/ page 25 
	Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.
Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is the same age as Van, and Sam is still in primary school.
Since Van arrived, he has been learning a lot about life on a farm. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On weekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm.
On Saturday afternoons. Peter plays baseball. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family.



a) Match the words in column A with the words or groups of words in column B having the same meaning. (Ghép những từ ở cột A phù hợp với những từ hay nhóm từ ở cột B cùng nghĩa.)

	A
	B

	maize
feed
grocery store
part-time
collect
	corn
give food to eat
where people buy food and small things
shorter or less than standard time
bring things together






1. maize  
2. feed
3. grocery store
4. part-time
5. collect
b) Complete the summary. Use information from the passage. (Hoàn thành bài tóm tắt. Dùng thông tin ở đoạn văn.)
A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the America state of (1) ……………. Mr. Parker is a (2) …………….and Mrs. Parker (3) ………………..in a nearby town. They have two children, (4) …………. and (5) …………… Van often does chores (6) …………… school. Sometimes, he also helps on the (7) …………… The family relaxes on Saturday afternoons and (8) ………….. Peter play (9) ……………... Van likes the Parkers and he enjoys being a (10) ……………… of their family.
 (1)………….						(6)………….
(2)………….						(7)………….
(3)………….						(8)………….
(4)………….						(9)………….
(5)………….						(10)…………



Tuần 8 - Tiết 16: Thứ…..ngày…..tháng…..năm 202..

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE
Lesson 4: Write / page 26,27
 I. Vocabulary: 
1. picnic 					(n): chuyến đi dã ngoại 
 to go on a picnic 			: đi dã ngoại 
 a picnic site 				: địa điểm dã ngoại
2. blanket 					(n): mền, chăn
3. lay – laid – laid 			(v): đặt, để, trải 
 lay out 					(v): bày ra, trình bày
4. blind man’s bluff 			(n): trò bịt mắt bắt dê
5. hurry 					(v): vội vã 
 hurried 					(adj) vội vã 
 hurriedly 				(adv): một cách vội vã
6. gather 					(v): thu dọn, tụ tập
7. itinerary 				(n): lộ trình, hành trình
8. business trip 				(n): chuyến đi công tác
9. so 					(conj): vì vậy

II. Practice: 
Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled "A Country Picnic". Start like this. (Nhìn vào các hỉnh vẽ và thông tin đã cho. Sau đó viết một đoạn văn có tiêu đề "Cuộc dã ngoại ở miền quê". Bắt đầu như thế này:)

It was a beautiful day... 
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2017/0829/hinh-61-unit-3-ta-9-cu.jpg]
beautiful day / my friends and I / go / picnic.
take / bus / countryside / walk / 20 minutes / picnic site / river.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2017/0829/hinh-62-unit-3-ta-9-cu.jpg]
put down / blankets / lay out / food.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2017/0829/hinh-63-unit-3-ta-9-cu.jpg]
After meal / play / games / “What song is it?” / blind man’s buff.
Late / afternoon / go fishing.
we / enjoy / picnic.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2017/0829/hinh-64-unit-3-ta-9-cu.jpg]
when / look at / time / it / nearly 6.30 pm / hurriedly gather / things / run / bus stop.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2017/0829/hinh-65-unit-3-ta-9-cu.jpg]
we / lucky / catch / last bus / and / we / arrive / home / very late / evening.


Gợi ý: 

	1. It was a beautiful day. My friends and I decided to go for a picnic. We took a bus to the countryside. We walked about 20 minutes to the picnic site by the river.
2. We put down the blanket on the ground and laid out the food on it.
3. After the meal, we played games and sang the song "What song is it?" and played the "blind man's bluff". Later in the afternoon, we went fishing in the river. We enjoyed the picnic very much.
4. When we looked at the time, it was nearly 6.30 p.m. We hurriedly gathered things and ran to the bus stop.
5. We were lucky to catch the last bus, and we arrived home very late in the evening.



Exercises:
I. Choose A, B, C or D to complete the following sentences:
1. Malaysia is divided ______ two regions.
( to/on/in /into)
2. She often  goes to the _____ to pray because  her religion is Islam.
( church/pagoda /temple/mosque )
3. Mary was really _____ by the beauty of Hanoi.
( impress/impression  / impressive /impressed)
4. The United States has a _____of around 250 million.
( population/separation/addition/introduction)
5. Mathematics and Literature are _____ subjects in high schools.    
( adding /compulsory/optional/religious)
6. It's very kind _____ you to say so!
( in /to/for /of)
7. Nga: Hello. You must be Maryam. - Maryam : .................................
( Yes, I’d love to /Thank you. /No, I’m sorry .I can’t/That’s right. I am)
8. We have lived in this city....................... 5 years. 
	( for/ since/ago/in)
9. Many musicians have mentioned the Ao Dai in ………………………..
(novels/songs /comics	/poems)
10. Lan and Maryam are penpals. They ___________ with each other twice a month.
	( comprise / touch 	/ correspond / separate)
11. The national dress of Japanese women is _____ (ao dai/kimono/ jeans/sari)
12.Nguyen Du is considered a famous Vietnamese ________  (poem/poetry/poet/ poetic)
13.The Ao dai is the _______dress of Vietnamese women.(baggy/beautiful/casual/traditional)
14.He was a _______. He had a large of musical instruments.(poet/writer/ musician/ sailor)
15.It’s not _________to call anyone at night.(equal/convenient	/difficult/economic)
16._______have fashion designers done to modernize the Ao dai ?( How/Why/What/ Where)
17.What will you _______at her birthday party?(change/grow/put/wear)
18.In the 18th century jean cloth was mad completely from _____(material/silk/cotton/wool)
19._____want to change the traditional Ao dai.(Vietnamese women/Young workers/ College students/Fashion designers)
20.The word Jeans comes ________ a kind of material that was made in Europe.
	A. in	B. at	C. from	D. on
II. Rewrite sentences:
1. My friends started to study French two years ago. 
	 My friends have …………………………………………………………..
2. Lien never goes on a camping trip.
   I  wish ………………………………………………………………………………
3.I want to chat with my friend  , but I don’t have a mobile phone.
  I wish…………………………………………………………………………
4.We have learnt English for 4 years.
	 We started
5.They have worked in that factory since 2001.
	 They started
 6. They have told her that story since yesterday.
She has………………………………………………………………………..
 7. You must return these books to the library soon
These books must……………………………..
8. It’s a pity. I can’t  play the guitar well
I wish………………………………
*Homework:
-Learn Vocabulary + Grammar (Học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp)
-Do exercises (Làm bài tập về nhà)
-Prepare new lesson Unit 3: Lesson 5/ Language focus
(Chuẩn bị bài mới Unit 3: Lesson 5/ Language focus)
· Review the lessons for the test.(Ôn bài cho kiểm tra)

· HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 9
· (Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
· Tiết 15: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE VÀ MUỐI
· I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1.Tính chất hóa học của base
	2. Tính chất hóa học của muối

	Đọc sách giáo khoa và nêu các hóa chất, cách tiến hành của các thí nghiệm sau
a/ Thí nghiệm 1: Sodium hydroxide NaOH tác dụng với muối
b/Thí nghiệm 2: Copper (II) hydroxide Cu(OH)2 tác dụng với acid


	c/ Thí nghiệm 3: Copper (II) sulfate CuSO4 tác dụng với kim loại
d/Thí nghiệm 4: Barium chloride BaCl2 tác dụng với muối
e/ Thí nghiệm 5: Barium chloride BaCl2 tác dụng với acid


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	Làm bảng tường trình của bài thực hành TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE VÀ MUỐI


· 
· CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
· Tiết 16: CHỦ ĐỀ KIM LOẠI
· A. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
· I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
· 
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	1. Tính dẻo

	2. Tính dẫn điện

	- Em hiểu thế nào là tính dẻo?
- Lấy ví dụ 3 kim loại có tính dẻo lớn nhất
- Tìm 3 ứng dụng tính dẻo của kim loại

	-Kim loại nào dẫn điện tốt nhất?
-Ứng dụng tính dẫn điện của kim loại để làm gì?

	3. Tính dẫn nhiệt
	4. Ánh kim

	-Lấy 3 ví dụ về tính dẫn nhiệt của kim loại
-Kim loại nào dẫn nhiệt tốt nhất?
-Tìm 3 ứng dụng tính dẫn nhiệt của kim loại
	- Em hiểu thế nào là ánh kim?
-Những kim loại nào có ánh kim tốt nhất?
- Ứng dụng ánh kim của kim loại thường dùng làm gì?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	1.Tại sao người ta không dùng dây đồng (copper) hay dây nhôm (aluminium) làm dây tóc bóng đèn mà dùng dây kim loại vonfam?
2. Cho các kim loại sau: vonfam, nhôm (aluminium), đồng (copper), sắt (iron), magie (magnessium), bạc (silver), vàng (gold), natri (sodium)
a/ Kim loại nào thường được dùng làm nồi xoong trong gia đình
b/Kim loại nào dùng làm đồ trang sức
c/Kim loại nào dẫn điện tốt nhất
d/Kim loại nào thường dùng để làm dụng cụ lao động, sản xuất máy móc
e/Kim loại nào mềm nhất
f/Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất
g/Kim loại nào thường dùng để sản xuất dây điện
 


· 
· NỘI DUNG GHI BÀI
· THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BASE VÀ MUỐI
·  HS làm bảng tường trình 	
· CHỦ ĐỀ KIM LOẠI	 
· A. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
· I. TÍNH DẺO
·    -   Kim loại có tính dẻo
·    -   Các kim loại khác nhau có tính dẻo khác nhau
·    -   Do có tính dẻo nên kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng
· II. TÍNH DẪN ĐIỆN
·     -   Kim loại có tính dẫn điện
·     -   Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó là Cu, Al, Fe
·    -   Ứng dụng: Làm dây dẫn điện
· III. TÍNH DẪN NHIỆT
·    -   Kim loại có tính dẫn nhiệt
·    -   Kim loại nào dẫn điện tốt, cũng dẫn nhiệt tốt
·    -   Ứng dụng: Dụng cụ nấu ăn
· IV. ÁNH KIM
·    -    Kim loại có tính ánh kim
·   -     Ứng dụng: đồ trang sức, trang trí
· 
· B. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
· I. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI PHI KIM
· 	1. Tác dụng với oxygen
· 		Kim loại	+ 	Khí oxygen	   t 		Basic oxide 
· 	(trừ Ag, Au,  Pt)					
· 	3 Fe		+ 	2 O2	   	   t		Fe3O4
· 	
· 	Oxit sắt từ (Màu nâu đen)
· 	2. Tác dụng với phi kim khác
· 	Kim loại	+ 	Phi Kim	   t		Muối
· 	(Khác Oxygen)					
· 	
· a. Với khí clo:  tạo muối clorua
· 	2Na		+ 	Cl2	   	   t		2NaCl
·             2Fe		+	3Cl2	   	   t		2FeCl3
· 	  
· 			Iron  (III) Chloride
· 	b. Với lưu huỳnh:  tạo muối sulfide
· 	Fe		+	S		   t		FeS
· 		Iron (II) Sulfide
· 	2Al		+	3S		t	 	Al2S3
· 	Aluminium sulfide
· Kết luận: 
·    -Hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt, ...) phản ứng với oxygen ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo    thành Oxide( thường là basic oxide )
·    -Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối
· 
· 
· II. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH ACID:
· 	Kim loại	+	Dd Acid 			Muối		+	Khí H2
· (Trừ  Cu, Ag, Hg...)
· 	Zn		+	2HCl	    		 	ZnCl2		+	H2
· Chú ý: 
· -Kim loại tác dụng với acid H2SO4 đặc nóng không giải phóng H2
· -Chỉ những kim loại đứng trước hydrogen trong dãy hoạt động kim loại mới tác dụng với acid giải phóng khí hydrogen
· III. PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH MUỐI:
· 	Kim loại	+	Dd Muối			Muối mới	+	Kim loại mới
· 			Fe	+	CuSO4		       	 	FeSO4		+	Cu
· 		
· 	Kết luận: Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn có thể đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu hơn ra khỏi dd muối thành muối mới và kim loại mới ( Trừ những kim loại phản ứng với nước: Li,K, Na, Ca, Ba,....)
· 
· Sinh 9 –tuần 7
· HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP
· 
· TIẾT 15 – Bài 14: THỰC HÀNH:
· QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ ( HS tự nghiên cứu)
· 
· 
· TIẾT 16 - Bài 25:   THƯỜNG BIẾN
· 
· HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu Sự biến đổi kiểu hình do tác độngcủa môi trường 
· QS hình 25 và nghiên cứu thông tin
· ? Qua các VD trên, kiểu hình thay đổi hay kiểu gen thay đổi? Nguyên nhân nào làm thay đổi? Sự thay đổi này diễn ra trong đời sống cá thể hay trong quá trình phát triển lịch sử?
· ? Thường biến là gì?
· ? Thường biến khác đột biến ở điểm nào?
· - GV giải thích rõ từ: “đồng loạt, xác định”: những cá thể có cùng kiểu gen và sống trong điều kiện khác nhau thì kiểu hình đều biến đổi giống nhau. Có thể xác định được hướng biến đổi này nếu biết rõ nguyên nhân.
· HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình 
· ? Sự biểu hiện ra kiểu hình của 1 kiểu gen phụ thuộc những yếu tố nào?
· ?- Nhận xét mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?
· ? Những tính trạng nào chịu ảnh hưởng của môi trường?
· ? Những tính trạng nào chịu ảnh hưởng của kiểu gen?
· ? Tính dễ biến dị của các tính trạng số lượng liên quan đến năng suất có lợi và hại gì trong sản suất?
· HOẠT ĐỘNG 3:  Tìm hiểu Mức phản ứng 
· - Em đọc VD SGK và trả lời câu hỏi:
· ? Sự khác nhau giữa năng suất bình quân và năng suất tối đa của giống lúa DR2 do đâu?
· ? Giới hạn năng suất do giống hay kĩ thuật trồng trọt quy định?
· ? Mức phản ứng là gì?
· - GV nói thêm: tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.
· - GV nhấn mạnh: mỗi gen có một mức phản ứng nhất định  muốn vật nuôi cây trồng có kiểu hình tốt ( tính trạng chất lượng ) cần tạo ra cơ thể có kiểu gen có mức phản ứng
· 
·  
· 
· NỘI DUNG GHI BÀI
· TIẾT 16 - Bài 25:  THƯỜNG BIẾN
· 
· I. Sự biến đổi kiểu hình do tác độngcủa môi trường 
· 1. Khái niệm: Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
· 2. Phân biệt thường biến và đột biến
· * Thường biến :
· + Là những biến đổi kiểu hình, không biến đổi kiểu gen nên không di truyền được.
· + Phát sinh đồng loạt theo cùng 1 hướng tương ứng với điều kiện môi trường, có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho bản thân sinh vật.
· * Đột biến :
· + Là những biến đổi trong vật chất di truyền (NST, ADN) nên di truyền được.
· + Xuất hiện với tần số thấp, ngẫu nhiên, cá biệt, thường có hại cho bản thân
· II. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình 
· - Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng có sẵn mà truyền một kiểu  gen quy định cách phản ứng trước môi trường. 
·  
· - Kiểu hình (tập hợp các tính trạng) là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
· - Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, thường ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Còn  các tính trạng về số lượng phụ thuộc chủ yếu vào môi trường.
· III. Mức phản ứng 
· - Mức phản ứng là  giới hạn của  thường biến của  một kiểu gen  trước những biến đổi của môi trường.
· - Ứng dụng: Muốn tăng năng suất vật nuôi cây trồng cần chọn, tạo những giống có kiểu gen có mức phản ứng rộng.
· 
· 
· 
VẬT LÝ 9 – TUẦN 7
A. TÌM HIỂU BÀI: 
TIẾT 15 – BÀI 14. BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ.
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH ĐỌC SGK VẬT LÝ 9 – BÀI 14

	Hoạt động 1:
BÀI TẬP 1

	BÀI 1. 
· Em hãy đọc đề bài, gạch dưới những đại lượng đề bài cho và đại lượng đề bài yêu cầu tính
· Em hãy tóm tắt bài, đổi đơn vị của cđdđ ra A
· Tiến hành đặt lời giải, ghi công thức phù hợp và hoàn thành bài
(lưu ý: điện năng tiêu thụ sẽ được tính bằng công thức: A = P.t.30)

	Hoạt động 2:
BÀI TẬP 2

	BÀI 2. 
· Em hãy đọc đề bài, gạch dưới những đại lượng đề bài cho và đại lượng đề bài yêu cầu tính
· Em hãy tóm tắt bài.
· Tiến hành đặt lời giải, ghi công thức phù hợp và hoàn thành bài 
(lưu ý: ở bài này ta áp dụng công thức của đoạn mạch mắc nối tiếp: mạch gồm đèn nối tiếp với biến trở)
Ta có: Iđ = Ibiến  = I 
           Uđ = Ubiến = U
           Rtđ = Rđ  + Rbiến
Khi đèn sáng bình thường, Uđ là 6 V




Tiết 16 . BÀI TẬP 

	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH


	Hoạt động 1: 
BÀI TẬP 1 
	

BÀI 1. Mắc nối tiếp hai điện trở R1 = 5 và R2 =10 vào hai điểm có hđt 12 V luôn không đổi. 
a. Tính điện trở tương đương của mạch và cđdđ qua mạch. 
b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở trên.
c. Mắc thêm  R3 nối tiếp vào mạch, theo em cđdđ qua mạch tăng hay giảm?Vì sao?
d. Bỏ bớt 1 điện trở ra khỏi mạch ban đầu, theo em cđdđ qua mạch tăng hay giảm? Vì sao?
Hướng dẫn: 
· Em hãy đọc đề bài, gạch dưới những đại lượng đề bài cho và đại lượng đề bài yêu cầu tính
· Em hãy tóm tắt bài.
· Tiến hành đặt lời giải, ghi công thức phù hợp và hoàn thành bài 
(lưu ý: áp dụng công thức của đoạn mạch nối tiếp)

	Hoạt động 2: 
BÀI TẬP 2
	

BÀI 2. Mắc song song  hai điện trở R1 = 30 và R2 = 10 vào hai điểm có hđt 12 V luôn không đổi. 
a. Tính điện trở tương đương của mạch và cđdđ qua mạch. 
b. Tính cđdđ qua mỗi  điện trở trên.
c. Mắc thêm điện trở R3 song song vào mạch, theo em cđdđ qua mạch tăng hay giảm? Vì sao?
d. Bỏ bớt 1 điện trở ra khỏi mạch ban đầu, theo em cđdđ qua mạch tăng hay giảm? Vì sao?
Hướng dẫn: 
· Em hãy đọc đề bài, gạch dưới những đại lượng đề bài cho và đại lượng đề bài yêu cầu tính
· Em hãy tóm tắt bài.
· Tiến hành đặt lời giải, ghi công thức phù hợp và hoàn thành bài 
(lưu ý: áp dụng công thức của đoạn mạch song song)





B. NỘI DUNG BÀI HỌC. (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)

BÀI 14. BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ 
BÀI 1. 
TÓM TẮT
U = 120V
I = 341 mA = 0,341 A
a. R = ? Ω
P = ? W
b. t = 4h 
A 30 ngày  = ? J 
Số đếm của công tơ = ?
GIẢI
a. Điện trở và công suất của bóng đèn là:
R = ........... = ...................= ..............(Ω)
P = ............= ...................= ...............(W)
b. Điện năng đèn tiêu thụ trong 30 ngày (mỗi ngày 4 giờ) là:
A = ......................= .........................= ........................ (J) = ....................Số
Vậy công tơ điện đếm thêm ...............số

BÀI 2. 

TÓM TẮT
Đèn ( 6V- 4,5W)
U = 9V
a. I = ? (A)
b. Rbiến = ? Ω 
Pbiến = ? W
c. Abiến  = ? J
Amạch = ?J
t = 10 phút = 600 s
GIẢI
a. Số chỉ của ampe kế là:
Iđèn = P/U = 4,5/6 = 0,75 A
do mạch nối tiếp: I = Iđèn= Ibiến = 0,75 A
b. Điện trở và công suất của biến trở:
Ubiến = U – Uđèn = 9 -6 = 3 V
Rbiến  = Ubiến / Ibiến = 3/0,75 = 4 Ω
Pbiến = Ubiến . Ibiến  = 3 . 0,75 = 2,25 W
c. Công của dòng điện sinh ra trên biến và trên toàn mạch:
Abiến = Pbiến. t = 2,25. 600 = 1350 J
Amạch = U.I.t = 9.0,75.600 = 4050 J

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI TẬP 
BÀI 1. 
TÓM TẮT
Mạch nối tiếp

R1 = 5 

R2 =10
U =  12 V luôn không đổi. 
a. Rtđ  = ? Ω ; I = ? A
b. U1  =? V ; U2 = ? V
c. mắc thêm R3 nt vào mạch.
I tăng hay giảm, tại sao?
d. Bỏ bớt 1 điện trở, I tăng hay giảm, tại sao?
GIẢI 
a. Điện trở tương đương của mạch và cđdđ qua mạch:
Rtđ  = ............................= .............................= ..................Ω
I = ...................= ............................= .....................A
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở trên:
vì mạch mắc nối tiếp nên: I = I1= I2 = ..............A
U1 = ......................=............................=..........................V
U2 = ......................=............................=..........................V
c. Mắc thêm R3 nt vào mạch:
Rtđ sau = ......................................
so sánh: Rtđ sau .................... Rtđ
· Isau .......................Iban đầu
d. tương tự câu c
BÀI 2. 

Mạch song song 

R1 = 5 

R2 =10
U =  12 V luôn không đổi. 
a. Rtđ  = ? Ω ; I = ? A
b. I1  =? V ; I2 = ? V
c. mắc thêm R3 nt vào mạch.
I tăng hay giảm, tại sao?
d. Bỏ bớt 1 điện trở, I tăng hay giảm, tại sao?
GIẢI 
a. Điện trở tương đương của mạch và cđdđ qua mạch:
Rtđ  = ............................= .............................= ..................Ω
I = ...................= ............................= .....................A
b. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở trên:
vì mạch mắc song song nên: U = U1= U2 = ..............V
I1 = ......................=............................=..........................A
I2 = ......................=............................=..........................A
c. Mắc thêm R3 nt vào mạch:
Rtđ sau = ......................................
so sánh: Rtđ sau .................... Rtđ
· Isau .......................Iban đầu
d. tương tự câu c
C. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH
Trường:THCS TÂN TIẾN: 
Lớp:………………  Họ tên học sinh: ………………………
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….
…………………………………………………………

	
	
	1……………………………………………………….
…………………………………………………………
2.……………………………………………………….




MỸ THUẬT KHỐI 9 - TUẦN 8 – TIẾT 8 
CHỦ ĐỀ 3: TINH HOA MĨ THUẬT NGƯỜI VIỆT
BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN
I.Vài nét về bối cảnh lịch sử
- Sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập chế độ quân chủ chuyên quyền.
- Văn hóa, tư tưởng:  đề cao Nho giáo.
- Kinh tế, đối ngoại: thực hiện chính sách “Bế quan tỏ cảng” làm cho đất nước chậm phát triển.
II.  Một số thành tựu về mỹ thuật
1. Kiến trúc kinh đô Huế
   - Kinh đô Huế là quần thể kiến trúc gồm có Hoàng thành, các cung điện, lăng tẩm...
   - Kiến trúc gắn với tư tưởng Nho giáo.
   - Những lăng tẩm nổi tiếng như lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức...               2. Điêu khắc và đồ họa, hội họa
   a) Điêu khắc
   - Điêu khắc mang tính tượng trưng cao.
   - Các lăng mộ còn có nhiều tượng người, con vật
   - Chất liệu bằng đá 
   b) Đồ họa, hội họa
   - Các dòng tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng và tranh làng Sinh phát triển mạnh.
  - Các công trình kiến trúc với sự kết hợp với hội họa châu Âu.
III. Một vài đặc điểm của mỹ thuật thời Nguyễn
- Kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, kết hợp với nghệ thuật trang trí.
- Kết cấu tổng thể chặt chẽ.
- Điêu khắc và hội họa, đồ họa đã phát triển đa dạng.
- Kế thừa truyền thống dân tộc và tiếp thu nghệ thuật châu Âu (Pháp)


Tiết  8 :
Bài 5:

THỰC HÀNH: XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

1/ Phải xây dựng thực đơn ?
- Cần tính toán và lập kế  hoạch triển khai đáp ứng  yêu cầu: ăn cái gì? ăn như thế nào? Món nào ăn trước?  Món nào ăn kèm với món nào? 
2/ Trong ăn uống thường sử dụng:
- Thực đơn dùng cho các bữa ăn thường  ngày của gia đình 
- Thực đơn dùng cho các bữa liên hoan chiêu đãi  ?
3/ Thực đơn thường ngày gồm. 
- Canh, mặn. xào. 
4/ Được xây dựng trên cơ sở nào? 
- Nhu cầu của các thành viên  trong gia đình 
- Điều kiện tài chính. 
- Cân bằng dinh dưỡng
- Sự thay đổi món ăn. 
5/ Chất lượng  thực đơn phụ thuộc vào:
- Tính chất của bữa ăn. 
6./ Tính chất của những người trong gia đình
- Trong gia đình có người già trẻ, thanh niên, lao động nặng nhẹ . . .Tính hấp thụ và tiêu hoá khác nhau, sự khác biệt về thực phẩm
7/ Cơ cấu của một bửa tiệc
- Món khai vị
-  Món ăn sau khai vị
- Món ăn chính
- Món ăn thêm
- Món tráng miệng.
-  Đổ uống.
Lưu ý:
- Tiệc tự  phục vụ cần lưu ý:
- Các món ăn dể chọn tránh những món ăn có nhiều nước.
- Thức ăn mềm dễ cắt.
- Tiệc có người phục vụ.
-  Tránh những món ăn tương tự dùng một lúc.
Dặn dò :
- Lập thực đơn của một bữa tiệc tự phục vụ?
- Học bài tuần 9 kiểm tra giữa kỳ 1

Tuần 8
CHỦ ĐỀ 2:
CÁC NƯỚC Á- PHI-MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY (tiếp theo)

 Nội dung: CHÂU PHI TỪ NĂM 1945 ĐẾN 1991
I. Tình hình chung
-  Từ sau 1945 ,phong trào giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu Phi , sớm nhất là ở Bắc Phi  , nơi có trình độ phát triển hơn
-  Tháng 7-1952 ,  ở Ai Cập do đại tá Nát-xe chỉ huy , nổ ra cuộc đảo chính lật đổ chế độ quân chủ
-  Từ năm 1954 đến năm 1962 cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân An-giê-ri nhằm lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp,giành lại độc lập dân tộC.
-  Năm 1960 được gọi là “ Năm Châu Phi”với sự kiện 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập
-  Sau đó, Các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước,phát triển kinh tế,xã hội và đã thu được nhiều thành tích.
-  Tuy nhiên , nhiều nước châu Phi vẫn ở trong tình trạng đói nghèo,lạc hậu xảy ra  các cuộc xung đột nội chiến đẫm máu
-  Châu Phi đã thành lập các tổ chức liên minh khu vực để các nước giúp đỡ,  hợp tác cùng nhau.  Lớn nhất là Tổ chức thống nhất châu Phi,nay gọi là liên minh châu Phi (AU)
II. Cộng hoà  Nam Phi.
-  Cộng hòa Nam Phi nằm ở cực Nam châu Phi (diện tích:1,2 triệu km²,dân số:43,2 triệu người (2002),trong đó 75,2% là người da đen,13,6% - người da trắng,11,2% người da màu).
-  Kéo dài  hơn 3 thế kỉ ( từ 1662, khi người Hà Lan tới đây) chế độ phân biệt chủng 
tộc (gọi là A-pác-thai)  đã thống trị cực kì tàn bạo đối với người da đen và da màu  ở Nam Phi .
Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “ Đại hội dân tộc Phi “ (ANC), lãnh đạo người da đen đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.
Năm 1993, người da đen  đã giành được thắng lợi có ý nghĩa lịch sử: chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ .
- Năm 1994, cuộc bầu cử dân chủ đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi  được tiến hành và Nen-xơn Man-đê-la – lãnh tụ ANC được bầu và  trở thành Tổng thống đầu tiên ở Cộng hoà Nam Phi. .
- Nam Phi  đang tập trung phát triển kinh tế và xã hội nhằm xóa bỏ “chế độ A-pác-thai về kinh tế” .


                                                               ---------------------------
DẶN DÒ
      Học bài : I. Tình hình chung Châu Phi

     Hs đọc trước   Bài 7: Các nước Mĩ La Tinh( SGK /29-32) và trả lời câu hỏi sau bằng cách gạch dưới trong SGK
Phần I
   - Sau CT2 tình hình cách mạng MLT phát triển ntn? 
  -  Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu? (Bãi công ở Chilê; Cuộc nổi dậy nhân dân Mêhicô, Pêru; Cách mạng Cuba...)
  -  Em có nhận xét gì về những cuộc đấu tranh này? ( hình thức, quy mô...
  - Tại sao CMLT được mệnh danh là lục địa bùng cháy? (Phong trào đấu tranh làm thành cơn bão táp làm thay đổi cục diện chính trị nhiều nước, làm cho nhân dân tỉnh ngộ ý thức tinh thần dân tộc, làm cho phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ lan rộng ra nhiều nước và nó trở thành một làn sóng nhấn chìm mọi âm mưu đen tối  của Mỹ).
  -  Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các nước Mĩ La tinh diễn ra ntn?
Phần II.
 -  Cuộc cách mạng Cu-ba diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao?
 -  Ý nghĩa của việc Cách mạng Cu Ba thành công và tiến lên chủ nghĩa xã hội?(Làm thất bại âm mưu của Mĩ muốn thống trị Cu Ba; Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào GPDT ở MLT).
 - Mối quan hệ hữu nghị giữa Cuba và Việt Nam?

NỘI DUNG BÀI GHI GDCD 9
TUẦN 8 TIẾT 8 CHỦ ĐỀ : TÌNH HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI( T2)
I/ Khởi động :
II/ Hình thành kiến thức mới:
3 / Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới ?
- Tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục,..
- Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thảng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.
III/ Luyện tập: 
 Bài tập 2/19
  a: Góp ý  với bạn là cần có thái độ lịch sự văn minh cần giúp họ tận tình nếu họ yêu cầu như vậy mới phát huy được tình hữu nghị.
 b: Em sẽ tham gia tích cực đóng góp sức mình ý kiến của mìnhcho cuộc giao lưu vì đây là dịp giới thiệu về con người và đất nước VN để họ thấy VN là 1 dân tộc lịch sự hiếu khách.
IV/ Vận dụng mở rộng:
   - Thiết kế sản phẩm vẽ tranh , làm thiệp, làm mô hình thể hiện xây dựng tình hữu nghị, hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh
V/ Dặn dò :
  - Học bài phần 1,2,3 
  - Làm bài tập  2,3 SGK/23

Phần chuẩn bị bài

Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I Ngành thương mại
HS quan sát hình 15.1, 15.2. 15.3 trong SGK trang 56, 57; hình 15.4, 15.5 trong SGK trang 58 sau đó trả lời câu hỏi:
 Cho biết đặc điểm phát triển của ngành nội thương ở nước ta.?
Tại sao nội thương kém phát triển ở Tây Nguyên và một số vùng khác nhưng lại phát triển mạnh ở các thành phố, đồng bằng...?
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK, khai thác hình 15.6, 15.7 cho biết:
- Nước ta chủ yếu xuất khẩu những mặt hàng nào, nhập khẩu những mặt hàng nào? 
- Thị trường chính của nước ta hiện nay. 
- Ngành ngoại thương của nước ta hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì ?
II Ngành du lịch
GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK trang 59, yêu cầu các nhóm HS tìm ví dụ để điền vào phiếu học tập.
	Nhóm tài nguyên
	Tài nguyên
	Ví dụ

	Tài nguyên du lịch tự nhiên
	Phong cảnh đẹp
Bãi tắm tốt
Khí hậu tốt
Tài nguyên động, thực vật quý hiếm
	

	Tài nguyên du lịch nhân văn
	Các công trình kiến trúc di tích lịch sử
Lễ hội dân gian lễ hội truyền thống văn hoá dân gia
	


HS tìm tư liệu về các xu hướng phát triển ngành thương mại và du lịch nước ta hiện nay. Hướng dẫn các em sử dụng Google bằng các câu hỏi để tìm kiến thức:
     - Xu hướng phát triển mới của ngành thương mại nước ta trong thời điểm hiện nay?.
     - Hướng phát triển hiện nay của ngành du lịch Việt Nam là gì ?
Bài 16:THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

Giáo viên cung cấp bảng số liệu cho học sinh
Nêu cách tính số liệu vẽ. Nhận xét




Cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta qua các năm
(Đơn vị: %)
				Năm
Khu vực 
	1991 
	1995 
	1999 
	2002 
	2010 
	2017

	Tổng số 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0

	Nông  lâm  ngư nghiệp 
	40,5 
	27,2 
	25,4 
	23,0 
	21,0 
	17,1

	Công nghiệp  xây dựng 
	23,8 
	28,8 
	34,5 
	38,5 
	36,7 
	37,1

	Dịch vụ 
	35,7 
	44,0 
	40,1 
	38,5 
	42,3 
	45,8




Phần ghi:
Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

I. Thương mại
1. Nội thương
- Phát triển mạnh, không đều giữa các vùng
- Cả nước là 1 thị trường, hệ thống các chợ hoạt động tấp nập
- Có nhiều thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân khá phát triển.
- Hà Nội và TP HCM là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn, đa dạng nhất nước ta
2. Ngoại thương
- Xuất khẩu
+ Nông, lâm, thuỷ sản
+ Hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp
+ Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
II. Du lịch
Tiềm năng du lịch phong phú gồm:
- Du lịch tự nhiên: Đà Lạt, Sa Pa, Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, bãi tắm Đồ Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu...
- Du lịch nhân văn: cố đô Huế, di tích Mỹ Sơn, phố cổ Hội An...
Phát triển ngày càng nhanh.










Bài 16:THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

 Vẽ được biểu đồ miền

Biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta, thời kì 1991 - 2017
+ Cá nhân: vẽ biểu đồ
Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta
● Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 
- Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp (từ 40,5% xuống còn 17,1%  giảm 23.4%)
- Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng (dẫn chứng)
- Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao, tăng liên tục (dẫn chứng)
● Giải thích: Phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của thế giới. Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 
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